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	Giáo án số: 01
	Thời gian thực hiện: 90 phút

Tên chương:  TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC

Thực hiện từ ngày            đến ngày 


Chương 1:  TỔNG QUAN VỀ MÔN HỌC
Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

        Về kiến thức:
· Có kiến thức về môn Hình họa vẽ kỹ thuật.

        Về kỹ năng:

· Ứng dụng môn học Hình họa vẽ kỹ thuật ứng dụng vào thực tiễn sản xuất.

        Về thái độ: 

          -Tích cực học tập, có thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học hiệu quả của bản thân.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Máy tính, máy chiếu, bảng phấn, thước kẻ, compa, bút chì giấy A4
  I.ỔN ĐỊNH LỚP :                                                                  Thời gian: 5 phút

· Điểm danh:  
· Nội dung cần nhắc  nhở : 

·  Đi học đúng giờ.
· Tác phong nghiêm túc.
· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.
  II.THỰC HIỆN BÀI HỌC : 85 phút

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	Liên hệ bài học cũ và thực tế để dẫn dắt vào bài học
	Quan sát,lắng nghe.
	2

	2
	Giảng bài mới

I.Khái niệm chung về Môn Học Vẽ Kỹ Thuật May.
II.Nhiệm vụ môn học.
III.Tính Chất Môn Học.
  IV.Dụng cụ - vật liệu.
	+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Nêu và giải quyết vấn đề

+  Thảo luận
	+  Trả lời câu hỏi

+  Quan sát

+  Ghi nhớ

+  Nêu ý kiến
	19
19
19
19

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Nêu trọng tâm bài học
	Lắng nghe và ghi nhớ
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	+ Đọc chuẩn bị bài sau.
	2


	Nguồn tài liệu tham khảo 


	1. PGS. Trần Hữu Quế. Giáo trình môn học vẽ kỹ thuật cơ khí  – Nhà xuất bản Giáo dục, 1994.

2. Giảng viên Huỳnh Văn Dương – Trường CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp II. Bài giảng môn học hình họa – vẽ kỹ thuật ngành may.

3. Trường ĐH Công Nghiệp Tp.Hồ Chí Minh – Giáo trình môn học hình họa vẽ kỹ thuật ngành may. Nhà xuất Lao động Xã hội.



	Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm 2020
          Giảng viên

                           Nguyễn Thị Hiền



	Giáo án số: 02
	Thời gian thực hiện: 90 phút

Tên chương:  CÁC TIÊU CHUẨN VỀ CÁCH TRÌNH BÀY BẢN VẼ

Thực hiện từ ngày     đến ngày 


Chương 2: CÁC TIÊU CHUẨN VỀ CÁCH TRÌNH BÀY BẢN VẼ 
Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

        Về kiến thức:

· Có kiến thức về tỉ lệ, khung tên,….

        Về kỹ năng:

           - Có cái nhìn tổng quan về dụng cụ, vật liệu môn vẽ kỹ thuật may.
        Về thái độ: 

          -Tích cực học tập, có thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học hiệu quả của bản thân.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Máy tính, máy chiếu, bảng phấn, thước kẻ, compa, bút chì giấy A4
  I.ỔN ĐỊNH LỚP :                                                                  Thời gian: 5 phút

· Điểm danh:  

· Nội dung cần nhắc  nhở : 

·  Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.

  II.THỰC HIỆN BÀI HỌC : 85 phút

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	Liên hệ bài học cũ và thực tế để dẫn dắt vào bài học
	Quan sát,lắng nghe.
	2

	2
	Giảng bài mới

I.Tiêu chuẩn bản vẽ kỹ thuật
.
II.Khung bản vẽ và khung tên.
  III.Tỉ lệ.

  IV.Đường nét.
	+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Thao tác mẫu
+  Thảo luận
	+  Trả lời câu hỏi

+  Quan sát

+  Ghi nhớ

+  Vẽ hình

	15
25
15
20

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Nêu trọng tâm bài học
	Lắng nghe và ghi nhớ
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	+ Đọc chuẩn bị bài sau.
	3


	Nguồn tài liệu tham khảo 


	1. PGS. Trần Hữu Quế. Giáo trình môn học vẽ kỹ thuật cơ khí  – Nhà xuất bản Giáo dục, 1994.

2. Giảng viên Huỳnh Văn Dương – Trường CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp II. Bài giảng môn học hình họa – vẽ kỹ thuật ngành may.

3. Trường ĐH Công Nghiệp Tp.Hồ Chí Minh – Giáo trình môn học hình họa vẽ kỹ thuật ngành may. Nhà xuất Lao động Xã hội.



	               Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm   
          Giảng viên

                           Nguyễn Thị Hiền



	Giáo án số: 03
	Thời gian thực hiện: 90 phút

Tên chương:  PHƯƠNG PHÁP ĐỌC VÀ VẼ HÌNH MẶT CẮT ĐƯỜNG MAY

Thực hiện từ ngày           đến ngày 


Chương 3: PHƯƠNG PHÁP ĐỌC VÀ VẼ HÌNH MẶT CẮT ĐƯỜNG MAY

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

        Về kiến thức:

· Có kiến thức về tỉ lệ đường nét vẽ
        Về kỹ năng:

           - Có kỹ năng vẽ các hình mặt cắt đường may.
        Về thái độ: 

          -Tích cực học tập, có thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học hiệu quả của bản thân.

 Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Máy tính, máy chiếu, bảng phấn, thước kẻ, compa, bút chì giấy A4
  I.ỔN ĐỊNH LỚP :                                                                  Thời gian: 5 phút

· Điểm danh:  

· Nội dung cần nhắc  nhở : 

·  Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.

  II.THỰC HIỆN BÀI HỌC : 85 phút

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	Liên hệ bài học cũ và thực tế để dẫn dắt vào bài học
	Quan sát,lắng nghe.
	5

	2
	Giảng bài mới

I. Phương pháp vẽ các ký hiệu đường may.
II. Phương pháp vẽ hình mặt cắt đường may.
1. May can chấp

2. may can rẽ

3. May can lật

4. May can lật rẽ đè chặn 2 bên

5. may can lật đè

6. May can kê sổ

7. May can gấp mép

8. May can cuốn sổ

9. May can cuốn lật đè


	+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Thao tác mẫu

+  Thảo luận
	+  Trả lời câu hỏi

+  Quan sát

+  Ghi nhớ

+  Vẽ hình


	20
50

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Nêu trọng tâm bài học
	Lắng nghe và ghi nhớ
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	+ Đọc chuẩn bị bài sau.
	5


	Nguồn tài liệu tham khảo 


	1. PGS. Trần Hữu Quế. Giáo trình môn học vẽ kỹ thuật cơ khí  – Nhà xuất bản Giáo dục, 1994.

2. Giảng viên Huỳnh Văn Dương – Trường CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp II. Bài giảng môn học hình họa – vẽ kỹ thuật ngành may.

3. Trường ĐH Công Nghiệp Tp.Hồ Chí Minh – Giáo trình môn học hình họa vẽ kỹ thuật ngành may. Nhà xuất Lao động Xã hội.



	               Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm  
          Giảng viên

                           Nguyễn Thị Hiền



	Giáo án số: 04
	Thời gian thực hiện: 90 phút

Tên chương:  PHƯƠNG PHÁP ĐỌC VÀ VẼ HÌNH MẶT CẮT ĐƯỜNG MAY

Thực hiện từ ngày           đến ngày 


Chương 3: PHƯƠNG PHÁP ĐỌC VÀ VẼ HÌNH MẶT CẮT ĐƯỜNG MAY (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

        Về kiến thức:

· Có kiến thức về tỉ lệ đường nét vẽ
        Về kỹ năng:

           - Có kỹ năng vẽ các hình mặt cắt đường may.
        Về thái độ: 

          -Tích cực học tập, có thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học hiệu quả của bản thân.

 Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Máy tính, máy chiếu, bảng phấn, thước kẻ, compa, bút chì giấy A4
  I.ỔN ĐỊNH LỚP :                                                                  Thời gian: 5 phút

· Điểm danh:  

· Nội dung cần nhắc  nhở : 

·  Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.

  II.THỰC HIỆN BÀI HỌC : 85 phút

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	Liên hệ bài học cũ và thực tế để dẫn dắt vào bài học
	Quan sát,lắng nghe.
	5

	2
	Giảng bài mới

III. Phương pháp vẽ hình mặt cắt đường may.
10. May can cuốn kín

11. may can cuốn phải đè mí

12. may lộn 2 đường

13. may viền cuốn kín

14. May can lộn kín

15. May lé viền đè mí

16. may lộn bong

17. may viền sổ

18. may viền cuốn kín

19. May viền bọc sổ

20. may viền bọc kín


	+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Thao tác mẫu

+  Thảo luận
	+  Trả lời câu hỏi

+  Quan sát

+  Ghi nhớ

+  Vẽ hình


	65

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Nêu trọng tâm bài học
	Lắng nghe và ghi nhớ
	10

	4
	Hướng dẫn tự học


	+ Đọc chuẩn bị bài sau.
	5


	Nguồn tài liệu tham khảo 


	4. PGS. Trần Hữu Quế. Giáo trình môn học vẽ kỹ thuật cơ khí  – Nhà xuất bản Giáo dục, 1994.

5. Giảng viên Huỳnh Văn Dương – Trường CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp II. Bài giảng môn học hình họa – vẽ kỹ thuật ngành may.

6. Trường ĐH Công Nghiệp Tp.Hồ Chí Minh – Giáo trình môn học hình họa vẽ kỹ thuật ngành may. Nhà xuất Lao động Xã hội.



	               Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm  
          Giảng viên

                           Nguyễn Thị Hiền




	Giáo án số: 05
	Thời gian thực hiện: 45 phút

Tên chương:  PHƯƠNG PHÁP ĐỌC VÀ VẼ HÌNH MẶT CẮT ĐƯỜNG MAY

Thực hiện từ ngày           đến ngày 


Chương 3: PHƯƠNG PHÁP ĐỌC VÀ VẼ HÌNH MẶT CẮT ĐƯỜNG MAY (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

        Về kiến thức:

· Có kiến thức về tỉ lệ đường nét vẽ
        Về kỹ năng:

           - Có kỹ năng vẽ các hình mặt cắt đường may.
        Về thái độ: 

          -Tích cực học tập, có thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học hiệu quả của bản thân.

 Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Máy tính, máy chiếu, bảng phấn, thước kẻ, compa, bút chì giấy A4
  I.ỔN ĐỊNH LỚP :                                                                  Thời gian: 5 phút

· Điểm danh:  

· Nội dung cần nhắc  nhở : 

·  Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.

  II.THỰC HIỆN BÀI HỌC : 40 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	Liên hệ bài học cũ và thực tế để dẫn dắt vào bài học
	Quan sát,lắng nghe.
	5

	2
	Giảng bài mới

II. Phương pháp vẽ hình mặt cắt
21. may viền lé kê mí

22. may viền lật

23. May viền lật đè mí

24. may mí ngầm

25. May mí ngầm dạng 2

26. May tra lật đè mí

27. May tra cặp lộn
	+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Thao tác mẫu

+  Thảo luận
	+  Trả lời câu hỏi

+  Quan sát

+  Ghi nhớ

+  Vẽ hình


	25

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Nêu trọng tâm bài học
	Lắng nghe và ghi nhớ
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	+ Đọc chuẩn bị bài sau.
	5


	Nguồn tài liệu tham khảo 


	1. PGS. Trần Hữu Quế. Giáo trình môn học vẽ kỹ thuật cơ khí  – Nhà xuất bản Giáo dục, 1994.

2. Giảng viên Huỳnh Văn Dương – Trường CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp II. Bài giảng môn học hình họa – vẽ kỹ thuật ngành may.

3. Trường ĐH Công Nghiệp Tp.Hồ Chí Minh – Giáo trình môn học hình họa vẽ kỹ thuật ngành may. Nhà xuất Lao động Xã hội.



	               Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày    tháng    năm  
          Giảng viên

                           Nguyễn Thị Hiền




	Giáo án số: 06
	Thời gian thực hiện: 45 phút

Tên chương:  HÌNH HỌA DỰNG HÌNH 
Thực hiện từ ngày           đến ngày 


Chương 4: HÌNH HỌA DỰNG HÌNH 

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

        Về kiến thức:

· Có kiến thức về trình tự lập bản vẽ vẽ.

        Về kỹ năng:

           - Có kỹ năng dựng hình.
        Về thái độ: 

          -Tích cực học tập, có thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học hiệu quả của bản thân.

 Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Máy tính, máy chiếu, bảng phấn, thước kẻ, compa, bút chì giấy A4
  I.ỔN ĐỊNH LỚP :                                                                  Thời gian: 5 phút

· Điểm danh:  

· Nội dung cần nhắc  nhở : 

·  Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.

  II.THỰC HIỆN BÀI HỌC : 40 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	Liên hệ bài học cũ và thực tế để dẫn dắt vào bài học
	Quan sát,lắng nghe.
	5

	2
	Giảng bài mới

I. Chia Đều Một Đoạn Thẳng
1) Chia đôi một đoạn thẳng

2) Chia đều một đường thẳng


	+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Thao tác mẫu

+  Thảo luận
	+  Trả lời câu hỏi

+  Quan sát

+  Ghi nhớ

+  Vẽ hình


	25


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Nêu trọng tâm bài học
	Lắng nghe và ghi nhớ
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	+ Đọc chuẩn bị bài sau.
	5



	Nguồn tài liệu tham khảo 


	1. PGS. Trần Hữu Quế. Giáo trình môn học vẽ kỹ thuật cơ khí  – Nhà xuất bản Giáo dục, 1994.

2. Giảng viên Huỳnh Văn Dương – Trường CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp II. Bài giảng môn học hình họa – vẽ kỹ thuật ngành may.

3. Trường ĐH Công Nghiệp Tp.Hồ Chí Minh – Giáo trình môn học hình họa vẽ kỹ thuật ngành may. Nhà xuất Lao động Xã hội.



	                Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 
          Giảng viên

                           Nguyễn Thị Hiền



	Giáo án số: 07
	Thời gian thực hiện: 90 phút

Tên chương:  HÌNH HỌA DỰNG HÌNH 

Thực hiện từ ngày           đến ngày 


Chương 4: HÌNH HỌA DỰNG HÌNH (tt)
Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

        Về kiến thức:

· Có kiến thức về trình tự lập bản vẽ vẽ.

        Về kỹ năng:

           - Có kỹ năng dựng hình.
        Về thái độ: 

          -Tích cực học tập, có thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học hiệu quả của bản thân.

 Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Máy tính, máy chiếu, bảng phấn, thước kẻ, compa, bút chì giấy A4
  I.ỔN ĐỊNH LỚP :                                                                  Thời gian: 5 phút

· Điểm danh:  

· Nội dung cần nhắc  nhở : 

·  Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.

  II.THỰC HIỆN BÀI HỌC : 85 phút

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	Liên hệ bài học cũ và thực tế để dẫn dắt vào bài học
	Quan sát,lắng nghe.
	5

	2
	Giảng bài mới

2.Dựng hình đa giác nội tiếp đường tròn
3.Vẽ nối tiếp cung tròn và đường thẳng


	+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Thao tác mẫu

+  Thảo luận
	+  Trả lời câu hỏi

+  Quan sát

+  Ghi nhớ

+  Vẽ hình


	30

40


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Nêu trọng tâm bài học
	Lắng nghe và ghi nhớ
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	+ Đọc chuẩn bị bài sau.
	5


	Nguồn tài liệu tham khảo 


	1. PGS. Trần Hữu Quế. Giáo trình môn học vẽ kỹ thuật cơ khí  – Nhà xuất bản Giáo dục, 1994.

2. Giảng viên Huỳnh Văn Dương – Trường CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp II. Bài giảng môn học hình họa – vẽ kỹ thuật ngành may.

3. Trường ĐH Công Nghiệp Tp.Hồ Chí Minh – Giáo trình môn học hình họa vẽ kỹ thuật ngành may. Nhà xuất Lao động Xã hội.



	                Trưởng khoa/Trưởng tổ môn
Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày   tháng     năm 

          Giảng viên

                           Nguyễn Thị Hiền




	Giáo án số: 08
	Thời gian thực hiện: 90 phút

Tên chương:  HÌNH HỌA DỰNG HÌNH 

Thực hiện từ ngày           đến ngày 


Chương 4: HÌNH HỌA DỰNG HÌNH (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

        Về kiến thức:

· Có kiến thức về trình tự lập bản vẽ vẽ.

        Về kỹ năng:

           - Có kỹ năng dựng hình.
        Về thái độ: 

          -Tích cực học tập, có thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học hiệu quả của bản thân.

 Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Máy tính, máy chiếu, bảng phấn, thước kẻ, compa, bút chì giấy A4
  I.ỔN ĐỊNH LỚP :                                                                  Thời gian: 5 phút

· Điểm danh:  

· Nội dung cần nhắc  nhở : 

·  Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.

  II.THỰC HIỆN BÀI HỌC : 85 phút

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	Liên hệ bài học cũ và thực tế để dẫn dắt vào bài học
	Quan sát,lắng nghe.
	5

	2
	Giảng bài mới

4. Vẽ đường cung nối tiếp 1 cung tròn và 1 đường thẳng cho trước
5. Vẽ cung tròn nối tiếp với hai cung tròn khác

	+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Thao tác mẫu

+  Thảo luận
	+  Trả lời câu hỏi

+  Quan sát

+  Ghi nhớ

+  Vẽ hình


	30

40



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Nêu trọng tâm bài học
	Lắng nghe và ghi nhớ
	5


	4
	Hướng dẫn tự học


	+ Đọc chuẩn bị bài sau.
	5


	Nguồn tài liệu tham khảo 


	1. PGS. Trần Hữu Quế. Giáo trình môn học vẽ kỹ thuật cơ khí  – Nhà xuất bản Giáo dục, 1994.

2. Giảng viên Huỳnh Văn Dương – Trường CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp II. Bài giảng môn học hình họa – vẽ kỹ thuật ngành may.

3. Trường ĐH Công Nghiệp Tp.Hồ Chí Minh – Giáo trình môn học hình họa vẽ kỹ thuật ngành may. Nhà xuất Lao động Xã hội.



	                Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày   tháng     năm 

          Giảng viên

                           Nguyễn Thị Hiền




	Giáo án số: 09
	Thời gian thực hiện: 90 phút

Tên chương:  HÌNH HỌA DỰNG HÌNH 

Thực hiện từ ngày           đến ngày 


Chương 5: BIỂU DIỄN VẬT THỂ
Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

        Về kiến thức:

· Có kiến thức về trình tự lập bản vẽ vẽ.

        Về kỹ năng:

           - Có kỹ năng dựng hình.
        Về thái độ: 

          -Tích cực học tập, có thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học hiệu quả của bản thân.

 Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Máy tính, máy chiếu, bảng phấn, thước kẻ, compa, bút chì giấy A4
·   I.ỔN ĐỊNH LỚP :                                                                  Thời gian: 5 phút

· Điểm danh:  

· Nội dung cần nhắc  nhở : 

·  Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.

  II.THỰC HIỆN BÀI HỌC : 85 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	Liên hệ bài học cũ và thực tế để dẫn dắt vào bài học
	Quan sát,lắng nghe.
	5

	2
	Giảng bài mới

I.Hình chiếu.

	+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Thao tác mẫu

+  Thảo luận
	+  Trả lời câu hỏi

+  Quan sát

+  Ghi nhớ

+  Vẽ hình


	70


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Nêu trọng tâm bài học
	Lắng nghe và ghi nhớ
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	+ Đọc chuẩn bị bài sau.
	5


	Nguồn tài liệu tham khảo 


	1. PGS. Trần Hữu Quế. Giáo trình môn học vẽ kỹ thuật cơ khí  – Nhà xuất bản Giáo dục, 1994.

2. Giảng viên Huỳnh Văn Dương – Trường CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp II. Bài giảng môn học hình họa – vẽ kỹ thuật ngành may.

3. Trường ĐH Công Nghiệp Tp.Hồ Chí Minh – Giáo trình môn học hình họa vẽ kỹ thuật ngành may. Nhà xuất Lao động Xã hội.



	                Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày   tháng     năm 

          Giảng viên

                           Nguyễn Thị Hiền




	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 90 phút

Tên chương:  HÌNH HỌA DỰNG HÌNH 

Thực hiện từ ngày           đến ngày 


Chương 5: BIỂU DIỄN VẬT THỂ (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

        Về kiến thức:

· Có kiến thức về trình tự lập bản vẽ vẽ.

        Về kỹ năng:

           - Có kỹ năng dựng hình.
        Về thái độ: 

          -Tích cực học tập, có thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học hiệu quả của bản thân.

 Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Máy tính, máy chiếu, bảng phấn, thước kẻ, compa, bút chì giấy A4
  I.ỔN ĐỊNH LỚP :                                                                  Thời gian: 5 phút

· Điểm danh:  

· Nội dung cần nhắc  nhở : 

·  Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.

  II.THỰC HIỆN BÀI HỌC : 85 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	Liên hệ bài học cũ và thực tế để dẫn dắt vào bài học
	Quan sát,lắng nghe.
	5

	2
	Giảng bài mới

II.Hình chiếu trục đo.

	+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Thao tác mẫu

+  Thảo luận
	+  Trả lời câu hỏi

+  Quan sát

+  Ghi nhớ

+  Vẽ hình


	70


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Nêu trọng tâm bài học
	Lắng nghe và ghi nhớ
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	+ Đọc chuẩn bị bài sau.
	5


	Nguồn tài liệu tham khảo 


	1. PGS. Trần Hữu Quế. Giáo trình môn học vẽ kỹ thuật cơ khí  – Nhà xuất bản Giáo dục, 1994.

2. Giảng viên Huỳnh Văn Dương – Trường CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp II. Bài giảng môn học hình họa – vẽ kỹ thuật ngành may.

3. Trường ĐH Công Nghiệp Tp.Hồ Chí Minh – Giáo trình môn học hình họa vẽ kỹ thuật ngành may. Nhà xuất Lao động Xã hội.



	                Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày   tháng     năm 

          Giảng viên

                           Nguyễn Thị Hiền




	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 90 phút

Tên chương:  BIỂU DIỄN VẬT THỂ

Thực hiện từ ngày           đến ngày 


Chương 6: BẢN VẼ MÔ TẢ PHẲNG

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

        Về kiến thức: Xác định kỹ thuật bản vẽ mô tả phẳng.
          Về kỹ năng: Trình bày bản vẽ môtả phẳng của một số sản phẩm may
        Về thái độ: 

          -Tích cực học tập, có thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học hiệu quả của bản thân.

 Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Máy tính, máy chiếu, bảng phấn, thước kẻ, compa, bút chì giấy A4
  I.ỔN ĐỊNH LỚP :                                                                  Thời gian: 5 phút

· Điểm danh:  

· Nội dung cần nhắc  nhở : 

·  Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.

  II.THỰC HIỆN BÀI HỌC : 85 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	Liên hệ bài học cũ và thực tế để dẫn dắt vào bài học
	Quan sát,lắng nghe.
	5

	2
	Giảng bài mới

2.1 Tổng quan về bản vẽ mô tả phẳng

	+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Thao tác mẫu

+  Thảo luận
	+  Trả lời câu hỏi

+  Quan sát

+  Ghi nhớ

+  Vẽ hình


	70


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Nêu trọng tâm bài học
	Lắng nghe và ghi nhớ
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	+ Đọc chuẩn bị bài sau.
	5


	Nguồn tài liệu tham khảo 


	1. PGS. Trần Hữu Quế. Giáo trình môn học vẽ kỹ thuật cơ khí  – Nhà xuất bản Giáo dục, 1994.

2. Giảng viên Huỳnh Văn Dương – Trường CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp II. Bài giảng môn học hình họa – vẽ kỹ thuật ngành may.

3. Trường ĐH Công Nghiệp Tp.Hồ Chí Minh – Giáo trình môn học hình họa vẽ kỹ thuật ngành may. Nhà xuất Lao động Xã hội.



	                Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày   tháng     năm 

          Giảng viên

                           Nguyễn Thị Hiền




	Giáo án số: 12
	Thời gian thực hiện: 90 phút

Tên chương:  BIỂU DIỄN VẬT THỂ

Thực hiện từ ngày           đến ngày 


Chương 6: BẢN VẼ MÔ TẢ PHẲNG (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

        Về kiến thức: Xác định kỹ thuật bản vẽ mô tả phẳng.
          Về kỹ năng: Trình bày bản vẽ môtả phẳng của một số sản phẩm may
        Về thái độ: 

          -Tích cực học tập, có thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học hiệu quả của bản thân.

 Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Máy tính, máy chiếu, bảng phấn, thước kẻ, compa, bút chì giấy A4
  I.ỔN ĐỊNH LỚP :                                                                  Thời gian: 5 phút

· Điểm danh:  

· Nội dung cần nhắc  nhở : 

·  Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.

  II.THỰC HIỆN BÀI HỌC : 85 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	Liên hệ bài học cũ và thực tế để dẫn dắt vào bài học
	Quan sát,lắng nghe.
	5

	2
	Giảng bài mới

2.2 Kỹ thuật dựng bản vẽ mô tả phẳng

	+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Thao tác mẫu

+  Thảo luận
	+  Trả lời câu hỏi

+  Quan sát

+  Ghi nhớ

+  Vẽ hình


	70



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Nêu trọng tâm bài học
	Lắng nghe và ghi nhớ
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	+ Đọc chuẩn bị bài sau.
	5


	Nguồn tài liệu tham khảo 


	1. PGS. Trần Hữu Quế. Giáo trình môn học vẽ kỹ thuật cơ khí  – Nhà xuất bản Giáo dục, 1994.

2. Giảng viên Huỳnh Văn Dương – Trường CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp II. Bài giảng môn học hình họa – vẽ kỹ thuật ngành may.

3. Trường ĐH Công Nghiệp Tp.Hồ Chí Minh – Giáo trình môn học hình họa vẽ kỹ thuật ngành may. Nhà xuất Lao động Xã hội.



	                Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày   tháng     năm 

          Giảng viên

                           Nguyễn Thị Hiền




	Giáo án số: 13
	Thời gian thực hiện: 45 phút

Tên chương:  BIỂU DIỄN VẬT THỂ

Thực hiện từ ngày           đến ngày 


Chương 6: BẢN VẼ MÔ TẢ PHẲNG

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

        Về kiến thức: Xác định kỹ thuật bản vẽ mô tả phẳng.
          Về kỹ năng: Trình bày bản vẽ môtả phẳng của một số sản phẩm may
        Về thái độ: 

          -Tích cực học tập, có thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học hiệu quả của bản thân.

 Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Máy tính, máy chiếu, bảng phấn, thước kẻ, compa, bút chì giấy A4
  I.ỔN ĐỊNH LỚP :                                                                  Thời gian: 5 phút

· Điểm danh:  

· Nội dung cần nhắc  nhở : 

·  Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.

  II.THỰC HIỆN BÀI HỌC : 40 phút

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	Liên hệ bài học cũ và thực tế để dẫn dắt vào bài học
	Quan sát,lắng nghe.
	5

	2
	Giảng bài mới

2.3 Mô tả phẳng của một số sản phẩm may

	+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Thao tác mẫu

+  Thảo luận
	+  Trả lời câu hỏi

+  Quan sát

+  Ghi nhớ

+  Vẽ hình


	25


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Nêu trọng tâm bài học
	Lắng nghe và ghi nhớ
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	+ Đọc chuẩn bị bài sau.
	5


	Nguồn tài liệu tham khảo 


	1. PGS. Trần Hữu Quế. Giáo trình môn học vẽ kỹ thuật cơ khí  – Nhà xuất bản Giáo dục, 1994.

2. Giảng viên Huỳnh Văn Dương – Trường CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp II. Bài giảng môn học hình họa – vẽ kỹ thuật ngành may.

3. Trường ĐH Công Nghiệp Tp.Hồ Chí Minh – Giáo trình môn học hình họa vẽ kỹ thuật ngành may. Nhà xuất Lao động Xã hội.



	                Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

          Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày   tháng     năm 

          Giảng viên

                           Nguyễn Thị Hiền




	Giáo án số: 14
	Thời gian thực hiện: 45 phút

Tên chương:  BẢN VẼ MÔ TẢ PHẲNG

Thực hiện từ ngày           đến ngày 


Chương 7:  BẢN VẼ KỸ THUẬT SẢN PHẨM MAY
Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

        Về kiến thức: Xác định kỹ thuật bản vẽ mô tả phẳng.
          Về kỹ năng: Thực hiện được bản vẽ kỹ thuật của một số sản phẩm may
        Về thái độ: 

          -Tích cực học tập, có thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học hiệu quả của bản thân.

 Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Máy tính, máy chiếu, bảng phấn, thước kẻ, compa, bút chì giấy A4
  I.ỔN ĐỊNH LỚP :                                                                  Thời gian: 5 phút

· Điểm danh:  

· Nội dung cần nhắc  nhở : 

·  Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.

  II.THỰC HIỆN BÀI HỌC : 40 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	Liên hệ bài học cũ và thực tế để dẫn dắt vào bài học
	Quan sát,lắng nghe.
	5

	2
	Giảng bài mới

1. Tổng quan về bản vẽ mô tả phẳng

	+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Thao tác mẫu

+  Thảo luận
	+  Trả lời câu hỏi

+  Quan sát

+  Ghi nhớ

+  Vẽ hình


	25


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Nêu trọng tâm bài học
	Lắng nghe và ghi nhớ
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	+ Đọc chuẩn bị bài sau.
	5


	Nguồn tài liệu tham khảo 


	1. PGS. Trần Hữu Quế. Giáo trình môn học vẽ kỹ thuật cơ khí  – Nhà xuất bản Giáo dục, 1994.

2. Giảng viên Huỳnh Văn Dương – Trường CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp II. Bài giảng môn học hình họa – vẽ kỹ thuật ngành may.

3. Trường ĐH Công Nghiệp Tp.Hồ Chí Minh – Giáo trình môn học hình họa vẽ kỹ thuật ngành may. Nhà xuất Lao động Xã hội.



	                Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

          Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày   tháng     năm 

          Giảng viên

                           Nguyễn Thị Hiền




	Giáo án số: 15
	Thời gian thực hiện: 90 phút

Tên chương:  BẢN VẼ MÔ TẢ PHẲNG

Thực hiện từ ngày           đến ngày 


Chương 7:  BẢN VẼ KỸ THUẬT SẢN PHẨM MAY (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

        Về kiến thức: Xác định kỹ thuật bản vẽ mô tả phẳng.
          Về kỹ năng: Thực hiện được bản vẽ kỹ thuật của một số sản phẩm may
        Về thái độ: 

          -Tích cực học tập, có thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học hiệu quả của bản thân.

 Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Máy tính, máy chiếu, bảng phấn, thước kẻ, compa, bút chì giấy A4
  I.ỔN ĐỊNH LỚP :                                                                  Thời gian: 5 phút

· Điểm danh:  

· Nội dung cần nhắc  nhở : 

·  Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.

  II.THỰC HIỆN BÀI HỌC : 85 phút

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	Liên hệ bài học cũ và thực tế để dẫn dắt vào bài học
	Quan sát,lắng nghe.
	5

	2
	Giảng bài mới

1. Tổng quan về bản vẽ mô tả phẳng

	+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Thao tác mẫu

+  Thảo luận
	+  Trả lời câu hỏi

+  Quan sát

+  Ghi nhớ

+  Vẽ hình


	70



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Nêu trọng tâm bài học
	Lắng nghe và ghi nhớ
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	+ Đọc chuẩn bị bài sau.
	5


	Nguồn tài liệu tham khảo 


	1. PGS. Trần Hữu Quế. Giáo trình môn học vẽ kỹ thuật cơ khí  – Nhà xuất bản Giáo dục, 1994.

2. Giảng viên Huỳnh Văn Dương – Trường CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp II. Bài giảng môn học hình họa – vẽ kỹ thuật ngành may.

3. Trường ĐH Công Nghiệp Tp.Hồ Chí Minh – Giáo trình môn học hình họa vẽ kỹ thuật ngành may. Nhà xuất Lao động Xã hội.



	                Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

          Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày   tháng     năm 

          Giảng viên

                           Nguyễn Thị Hiền




	Giáo án số: 16
	Thời gian thực hiện: 90 phút

Tên chương:  BẢN VẼ MÔ TẢ PHẲNG

Thực hiện từ ngày           đến ngày 


Chương 7:  BẢN VẼ KỸ THUẬT SẢN PHẨM MAY (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

        Về kiến thức: Xác định kỹ thuật bản vẽ mô tả phẳng.
          Về kỹ năng: Thực hiện được bản vẽ kỹ thuật của một số sản phẩm may
        Về thái độ: 

          -Tích cực học tập, có thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học hiệu quả của bản thân.

 Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Máy tính, máy chiếu, bảng phấn, thước kẻ, compa, bút chì giấy A4
  I.ỔN ĐỊNH LỚP :                                                                  Thời gian: 5 phút

· Điểm danh:  

· Nội dung cần nhắc  nhở : 

·  Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.

  II.THỰC HIỆN BÀI HỌC : 85 phút

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	Liên hệ bài học cũ và thực tế để dẫn dắt vào bài học
	Quan sát,lắng nghe.
	5

	2
	Giảng bài mới

2. Thực hiện bản vẽ kỹ thuật sản phẩm may

	+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Thao tác mẫu

+  Thảo luận
	+  Trả lời câu hỏi

+  Quan sát

+  Ghi nhớ

+  Vẽ hình


	70



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Nêu trọng tâm bài học
	Lắng nghe và ghi nhớ
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	+ Đọc chuẩn bị bài sau.
	5


	Nguồn tài liệu tham khảo 


	1. PGS. Trần Hữu Quế. Giáo trình môn học vẽ kỹ thuật cơ khí  – Nhà xuất bản Giáo dục, 1994.

2. Giảng viên Huỳnh Văn Dương – Trường CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp II. Bài giảng môn học hình họa – vẽ kỹ thuật ngành may.

3. Trường ĐH Công Nghiệp Tp.Hồ Chí Minh – Giáo trình môn học hình họa vẽ kỹ thuật ngành may. Nhà xuất Lao động Xã hội.



	                Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

          Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày   tháng     năm 

          Giảng viên

                           Nguyễn Thị Hiền




	Giáo án số: 17
	Thời gian thực hiện: 90 phút

Tên chương:  BẢN VẼ MÔ TẢ PHẲNG

Thực hiện từ ngày           đến ngày 


Chương 7:  BẢN VẼ KỸ THUẬT SẢN PHẨM MAY (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

        Về kiến thức: Xác định kỹ thuật bản vẽ mô tả phẳng.
          Về kỹ năng: Thực hiện được bản vẽ kỹ thuật của một số sản phẩm may
        Về thái độ: 

          -Tích cực học tập, có thức lựa chọn và vận dụng phương pháp học hiệu quả của bản thân.

 Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Máy tính, máy chiếu, bảng phấn, thước kẻ, compa, bút chì giấy A4
  I.ỔN ĐỊNH LỚP :                                                                  Thời gian: 5 phút

· Điểm danh:  

· Nội dung cần nhắc  nhở : 

·  Đi học đúng giờ.

· Tác phong nghiêm túc.

· Trang bị đầy đủ dụng cụ học tập.

  II.THỰC HIỆN BÀI HỌC : 85 phút
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập

	Liên hệ bài học cũ và thực tế để dẫn dắt vào bài học
	Quan sát,lắng nghe.
	5

	2
	Giảng bài mới

2. Thực hiện bản vẽ kỹ thuật sản phẩm may

	+  Thuyết trình

+  Đàm thoại

+  Thao tác mẫu

+  Thảo luận
	+  Trả lời câu hỏi

+  Quan sát

+  Ghi nhớ

+  Vẽ hình


	70



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
	Nêu trọng tâm bài học
	Lắng nghe và ghi nhớ
	5

	4
	Hướng dẫn tự học


	+ Đọc chuẩn bị bài sau.
	5


	Nguồn tài liệu tham khảo 


	1. PGS. Trần Hữu Quế. Giáo trình môn học vẽ kỹ thuật cơ khí  – Nhà xuất bản Giáo dục, 1994.

2. Giảng viên Huỳnh Văn Dương – Trường CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật Công Nghiệp II. Bài giảng môn học hình họa – vẽ kỹ thuật ngành may.

3. Trường ĐH Công Nghiệp Tp.Hồ Chí Minh – Giáo trình môn học hình họa vẽ kỹ thuật ngành may. Nhà xuất Lao động Xã hội.



	                Trưởng khoa/Trưởng tổ môn

          Trương Việt Khánh Trang
	Tp. Hồ Chí Minh, ngày   tháng     năm 

          Giảng viên

                           Nguyễn Thị Hiền
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